
 

 
           

BẢNG BÁO GIÁ 
                                                                        BGS: QT-       /HP         Ngày     tháng 5 năm 2011 
Company  :  
Attn             :  
Adress  :  
Tel  :  
Email          :  
 
Quý khách hàng thân mến, 
Trước tiên, rất cảm ơn sự quan tâm của quý khách đối với sản phẩm của Cty THỊNH HƯNG. 
Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách bảng báo giá chi tiết các sản phẩm : 

Stt Sản Phẩm Hình Ảnh Đơn Vị Đơn Giá 
VND 

Al-Care Product Range 

1 

Máy xịt phòng tự động 
- Model : AZ 550 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Nguồn : pin AA 
- Thời gian : 5’ 15’ 25’ 
- Chế độ         : 24h 

 

Máy 259,000

2 

Máy xịt phòng tự động 
- Model : AZ 552 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Nguồn : pin AA 
- Thời gian : 5’ 15’ 25’ 
- Chế độ         : 24h 

 

Máy 259,000

3 

Máy xịt phòng tự động 
- Model : AZ 510 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Nguồn : pin AA 
- Chế độ : ngày / đêm 
- Thời gian : 5’10’15’25’ 

Máy 319,000

CÔNG TY TNHH TM & DV THỊNH HƯNG 
Địa chỉ: 9/13 Phạm Văn Hai, F.1, Q.Tân Bình, TP.HCM 
Điện thoại : 08 6297 0331                     Fax  : 08 6297 0334 

   Website: thinhhungts.com

CÔNG TY TNHH TM & DV THỊNH HƯNG 
9/13 Phạm Văn Hai, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM - Tel: 08 62970332 – Fax: 08 62970334 

Trang 1 



Máy xịt phòng tự động 
- Model : AZ 511 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Nguồn : pin AA 
- Chế độ : ngày / đêm 

4 

- Thời gian : 5’10’15’25’ 
 

Máy 319,000

5 

Can xịt phòng 
- Model : AZ 1029 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Dung tích : 300ml 
- Mùi hương  : Hoa khô, vali, cam 
chanh, oải hương, trà xanh, hoa mai  

Can 79,000

6 

Thiết bị tạo hương thơm TCELL 
- Model : TC402092 
- Xuất xứ : USA 
- Hương liệu : 479.000 d/ hộp 
- Mùi hương  : wakening 
Spring,Blue Plash,Citrus Zest 

 

Máy 938,000

7 

Hộp giấy lau tay ( lớn ) 
- Model : AZ 1123 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Kích thước : 28x11x39(cm) 
- Màu : Trắng / Đen 

 

Hộp 419,000

8 

Hộp giấy lau tay ( nhỏ ) 
- Model : AZ 1220 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Kích thước : 26x12x26(cm) 
- Màu : Trắng 

 

Hộp 319,000

9 

Hộp giấy cuộn vệ sinh 
- Model : AZ 1008 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Kích thước : Þ28x12x30(cm) 
- Màu : Trắng / Đen 

Hộp 319,000

CÔNG TY TNHH TM & DV THỊNH HƯNG 
9/13 Phạm Văn Hai, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM - Tel: 08 62970332 – Fax: 08 62970334 
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Máy sấy tay tự động 
- Model : AZ 1035 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Kích thước : 20x28x13(cm) 

10 

- Màu : Trắng  
 

Máy 1,599,000

11 

Hộp xà bông rửa tay tự động
- Model : AZ 900 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Kích thước : 9x13x24(cm) 
- Màu : Trắng 

 

Máy 719,000

12 

Hộp xà bông rửa tay 800ml 
- Model : AZ 800 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Kích thước : 13.5x8.5x24(cm) 
- Màu : Trắng 

 

Hộp 299,000

13 

Hộp xà bông rửa tay 400 ml 
- Model : AZ 801 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Kích thước : 10x6x18(cm) 
- Màu : Trắng 

 

Hộp 249,000

14 

Thùng rác vệ sinh nữ 
- Model : AZ 1129 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Kích thước : 15x51x55 (cm) 
- Màu : Trắng 

 

Thùng 629,000

15 

Thùng rác vệ sinh nữ 
- Model : AZ 1800 
- Xuất xứ : Malaysia 
- Kích thước : 15x34x95 (cm) 
- Màu : Xám 

 

Thùng 549,000

16 

Hộp cắt giấy lau tay tự động 
- Model : LV20640049 
- Xuất xứ : Indonesia 
- Màu : Trắng 

Hộp 2,500,000

CÔNG TY TNHH TM & DV THỊNH HƯNG 
9/13 Phạm Văn Hai, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM - Tel: 08 62970332 – Fax: 08 62970334 
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 Tissue Paper& Chemical 

1 

Giấy cuộn sệ sinh (mềm) 
- Model : JRT 2 
- Xuất xứ : Việt Nam 
- Giấy loại : 2 lớp 
- Khối lượng : 700 g 
- Đóng gói     : 24 cuộn/thùng  

Cuộn 33,500

2 

Dung dich xà bông rửa tay 
- Model : LHS 1 
- Xuất xứ : Việt Nam 
- Dung tích : 5 lít / bình 

 Lít 28,000

3 

Sáp thơm bồn tiểu nam 
- Model : AZ1106 
- Xuất xứ : Malaysia 
 

CÔNG TY TNHH TM & DV THỊNH HƯNG 
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Cái 59,000

4 

Thảm cửa văn phòng 
- Model : welcome  
- Xuất xứ : Europe 
- Kích thước : 90x150 (cm) 
 

Tấm 2,780,000

5 

Thảm chùi chân 
- Model : Absorbent 
- Xuất xứ : Europe 
- Kích thước : 60x90, 90x150 (cm) 
- Màu            : Đỏ rượu vang 

Tấm 500,000

 

Thảm chùi chân 
- Model : zone 
- Xuất xứ : Europe 
- Kích thước : 60x90 (cm) 
- Màu            : xanh, xám, đỏ đen 

Tấm 638,000

Thảm cửa chính 
- Model : Scraper protex 
- Xuất xứ : Europe 
- Kích thước :60x90,  90x150 (cm) 6 

- Màu            : đỏ đen, trắng đen 
 

Tấm 825,000



Livi Product ( 100% bột giấy) 

Giấy lau tay 
- Model : LV69906622 
- Kích thước  : 21x23 (cm) 

CÔNG TY TNHH TM & DV THỊNH HƯNG 
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 Chú ý : 

1. Báo giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%. 
2. Hình thức thanh toán : Quý khách hàng vui lòng thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng. 
3. Báo giá này có giá trị trong vòng 30 ngày, kể từ ngày báo giá. 
4. Báo giá này có giá trị tương đương với đơn đặt hàng khi Quý khách ký xác nhận số lượng và 

đơn giá. 
 

Công ty THỊNH HƯNG rất mong được phục vụ quý khách. 
Trân trọng kính chào ! 

 
  XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 
VÕ HỒNG PHỤNG (Lora) 
Sales Executive  
Phone : 0986 893 833 
Email :  phung@thinhhungts.com ………………………………………… 
 

1 - Số tờ  : 200 tờ / bịch 
- Đóng thùng : 20 bịch / thùng 
- Xuất xứ : Indonesia 
 

 

Bịch 36,000

2 

Giấy cuộn vệ sinh  lớn
- Model : LV69902850 
- Giấy loại : 2 lớp 
- Đóng thùng : 12 cuộn / thùng 
- Xuất xứ  : Indonesia 

 

Cuộn 55,000

Giấy cuộn vệ sinh nhỏ 
- Model : LV69908166 

- Giấy loại : 2 lớp 
- Đóng thùng : 120 cuộn/ thùng 
- Xuất xứ : Indonesia  

Cuộn 6,0003 

Giấy cuộn lau tay 
- Model : LV69910002 
- Kích thước : 21x27 (cm) 4 Cuộn 
- Giấy loại: 1 lớp/ Dài:17000 cm 
- Đóng thùng : 12 cuộn / thùng 
- Xuất xứ : Indonesia 

90,000


